	TRƯỜNG TH 

Lớp : ………4…………

Họ và tên HS:……………………...

Số báo danh : …………………….  
	THI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ I.

                     ĐỀ THI SỐ 1

                       Môn : Toán 

Năm học :      

Thời gian làm bài :………..phút .


	SMM          


  Cắt theo phách này : …………………………………………………………………………...
	GV coi thi
	GV chấm thi 
	Điểm 
	Lời phê của giáo viên :
	SMM


     BỘ ĐỀ SỐ 1
 I-Phần trắc nghiệm :

Câu 1  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

a) Kết quả của phép tính 2009 x 300 là :
           A. 602700 ;                    B. 607200  ;
          C. 207600 ; 
           D. 760200 . 

b) Số thích hợp điền vào chổ chấm để 5m2 = …..dm2 là :

           A. 5 ;                              B. 50  ;
                   C. 500 ; 
           D. 5000 . 

Câu 2  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

a) Kết quả của phép tính 1404 : 39  là :
           A.35 ;                             B. 36  ;
         C. 37 ; 
                     D. 38 . 

b) Số thích hợp điền vào chổ chấm để  9kg = …..g là :

           A. 9 ;                              B. 90  ;
                   C. 900 ; 
           D. 9000 . 

Câu 3  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

a) Giá trị của biểu thức 2492 : 7 + 36 x 4 là :
           A.488 ;                             B. 489 ;
         C. 500 ; 
           D. 501. 

b) Diện tích hình vuông có cạnh 18 dm là :

           A. 324dm ;                       B. 324dm2  ;
         C. 324m ; 
           D. 324cm . 

II-Phần Tự luận  ( 7 điểm ) :

Câu 1 ( 1 điểm ) : Đặt tính rồi tính : 

a) 3125 x 45 
     



   b) 1246 x 57.







Câu 2 ( 1 điểm ) : Tìm X :

a) X x 127 = 4572




b) 9472 : X = 256 .





	 
	 
	        


Câu 3 ( 1 điểm ) : Trong các số 999 ; 2009 ; 1008 ; 1002.

a) Các số chia hết cho 9 là :……………………………………..

b) Các số chia hết cho 3 là :……………………………………..

c) Các số vừa chia hết cho 9 vừa chia hết cho 3 là :………………………

Câu 4 ( 2 điểm ) : Cho hình vẽ bên. Biết ABCD               A                              B

là hình vuông, ABNM và MNCD là các hình chữ nhật.

a) Đoạn thẳng BC vuông góc với những đoạn thẳng       M                              N

nào ?

b) Đoạn thẳng MN song song với những đoạn thẳng 

nào ?
 D                               C






        Câu 5 ( 2 điểm ) : Tuổi cháu và tuổi ông cộng lại được 78 tuổi . Ông hơn cháu 48 tuổi. 

  Hỏi ông bao nhiêu tuổi ? Cháu bao nhiêu tuổi ?











             Đề nghị giáo viên thực hiện đúng nội qui lúc coi thi :

·    Không được rời khỏi phòng thi.

·    Không được tiếp xúc, nói chuyện với người khác trong giờ thi. 

·     Phát đề thi cho học sinh không được giải thích gì thêm.
           Em nào chữ xấu , cẩu thả , trình bày bài giải không rõ ràng . Bị trừ toàn bài 
[image: image1.wmf]1

2

 điểm .



  HƯỚNG DẨN – ĐÁNH GIÁ – CHO ĐIỂM.






              ĐỀ THI SỐ 1.

I-Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ):

Câu 1  ( 1 điểm ) : Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

a) Khoanh vào A ;





b) Khoanh vào C.
Câu 2  ( 1 điểm ) : Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

a) Khoanh vào B ;





b) Khoanh vào D.

Câu 3  ( 1 điểm ) : Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

a) Khoanh vào C ;





b) Khoanh vào B.

 II-Phần Tự luận ( 7 điểm )  :

Câu 1  ( 1 điểm ) : Đặt tính và tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Kết quả là :

a) 140625 ;






b) 71022.

  Câu 2 ( 1 điểm ) : Làm đúng mỗi câu được 0,5 điểm :

   a) X x 127 = 4572.




b) 9472 : X = 256 .
           X = 4572 : 127
                                                    X = 9472 : 256
           X = 36 
       X = 37.

Câu 3 ( 1 điểm ) : Ghi đúng câu a) , b) được 0,25 điểm . Câu c) được 0,5 điểm.

 a) 999 , 1008 ;

 b) 999 , 1008,1002;

c) 999 , 1008.
Câu 4 ( 2 điểm ) : Làm đúng mỗi câu được 1 điểm :

a) Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng : AB , MN , DC .

b) Đoạn thẳng MN song song với các đoạn thẳng : AB , DC .

        Câu 5 ( 2 điểm ) :


Ta có sơ đồ sau :
? tuổi



      Tuổi cháu :       




48 tuổi                                 78 tuổi



      Tuổi ông :

? tuổi 


0,25 điểm.

                 Tuổi của ông là :



                           ( 78 + 48 ) : 2 = 63 ( tuổi )
0,75 điểm.



 Tuổi của cháu là :



          78 – 63 = 15 ( tuổi ) ( hoặc ( 78 - 48 ) : 2 = 15 ( tuổi ))
0,75 điểm.



                                                           Đáp số :  Ông : 63 tuổi .




Cháu : 15 tuổi
0,25 điểm.

	TRƯỜNG TH 

Lớp : ………4…………

Họ và tên HS:……………………...

Số báo danh : …………………….  
	THI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ I.

                     ĐỀ THI SỐ 2

                       Môn : Toán 

Năm học :      

Thời gian làm bài :………..phút .


	SMM          


  Cắt theo phách này : …………………………………………………………………………...
	GV coi thi
	GV chấm thi 
	Điểm 
	Lời phê của giáo viên :
	SMM


     BỘ ĐỀ SỐ 2
 I-Phần trắc nghiệm :

Câu 1  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

a) Kết quả của phép tính 2008 x 400 là :
           A. 802200 ;                    B. 820200  ;
          C. 830020 ; 
           D. 803200 . 

b) Số thích hợp điền vào chổ chấm để 7m2 = …..dm2 là :

           A. 700 ;                              B. 70  ;
          C. 7 ; 
                     D. 7000 . 

Câu 2  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

a) Kết quả của phép tính 1482 : 39  là :
           A.39 ;                             B. 38  ;
         C. 37 ; 
                     D. 36 . 

b) Số thích hợp điền vào chổ chấm để  8kg = …..g là :

           A. 8 ;                              B. 80  ;
                   C. 8000 ; 
           D. 800 . 

Câu 3  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

a) Giá trị của biểu thức 1512 : 6 + 37 x 4 là :
           A.397 ;                             B. 398 ;
         C. 399; 
           D. 400. 

b) Diện tích hình vuông có cạnh 17 dm là :

           A. 289dm ;                       B. 289m ;
         C. 289dm2 ; 
           D. 289cm . 

II-Phần Tự luận  ( 7 điểm ) :

Câu 1 ( 1 điểm ) : Đặt tính rồi tính : 

a) 3234 x 43 
     



   b) 1664 x 56.







Câu 2 ( 1 điểm ) : Tìm X :

a) X x 131 = 4192




b) 8806 : X = 259 .





	 
	 
	        


Câu 3 ( 1 điểm ) : Trong các số 111 ; 2008 ; 3006 ; 9009.

d) Các số chia hết cho 9 là :……………………………………..

e) Các số chia hết cho 3 là :……………………………………..

f) Các số vừa chia hết cho 9 vừa chia hết cho 3 là :………………………

Câu 4 ( 2 điểm ) : Cho hình vẽ bên. Biết MNCD              M                              N

là hình vuông, MNBA và ABCD là các hình chữ nhật.

c) Đoạn thẳng NC vuông góc với những đoạn thẳng       A                              B

nào ?

d) Đoạn thẳng AB song song với những đoạn thẳng 

nào ?
 D                               C






        Câu 5 ( 2 điểm ) : Tuổi cháu và tuổi bà cộng lại được 76 tuổi . Bà hơn cháu 46 tuổi. 

  Hỏi bà bao nhiêu tuổi ? Cháu bao nhiêu tuổi ?











             Đề nghị giáo viên thực hiện đúng nội qui lúc coi thi :

·    Không được rời khỏi phòng thi.

·    Không được tiếp xúc, nói chuyện với người khác trong giờ thi. 

·     Phát đề thi cho học sinh không được giải thích gì thêm.
           Em nào chữ xấu , cẩu thả , trình bày bài giải không rõ ràng . Bị trừ toàn bài 
[image: image2.wmf]1
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 điểm .



  HƯỚNG DẨN – ĐÁNH GIÁ – CHO ĐIỂM.






              ĐỀ THI SỐ 2.

I-Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ):

Câu 1  ( 1 điểm ) : Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

a) Khoanh vào D ;





b) Khoanh vào A.
Câu 2  ( 1 điểm ) : Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

a) Khoanh vào B ;





b) Khoanh vào C.

Câu 3  ( 1 điểm ) : Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

a) Khoanh vào D ;





b) Khoanh vào C.

 II-Phần Tự luận ( 7 điểm )  :

Câu 1  ( 1 điểm ) : Đặt tính và tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Kết quả là :

a) 139062 ;






b) 93184.

  Câu 2 ( 1 điểm ) : Làm đúng mỗi câu được 0,5 điểm :

   a) X x 131 = 4192




b) 8806 : X = 259 .
           X = 4192 : 131                                                    X = 8806 : 259
           X = 32 
       X = 34.

Câu 3 ( 1 điểm ) : Ghi đúng câu a) , b) được 0,25 điểm . Câu c) được 0,5 điểm.

 a) 3006 , 9009 ;

 b) 3006 , 9009,111;

c) 3006 , 9009.
Câu 4 ( 2 điểm ) : Làm đúng mỗi câu được 1 điểm :

c) Đoạn thẳng NC vuông góc với các đoạn thẳng : MN, AB, DC .

d) Đoạn thẳng AB song song với các đoạn thẳng :  MN , DC .

        Câu 5 ( 2 điểm ) :


Ta có sơ đồ sau :
? tuổi



      Tuổi cháu :       




46 tuổi                                 76 tuổi



      Tuổi bà :

? tuổi 


0,25 điểm.

                 Tuổi của bà là :



                           ( 76 + 46 ) : 2 = 61 ( tuổi )
0,75 điểm.



 Tuổi của cháu là :



          76 – 61 = 15 ( tuổi ) ( hoặc ( 76 - 46 ) : 2 = 15 ( tuổi ))
0,75 điểm.



                                                           Đáp số :  Bà     : 61 tuổi .




Cháu : 15 tuổi
0,25 điểm.

	TRƯỜNG TH 

Lớp : ………4…………

Họ và tên HS:……………………...

Số báo danh : …………………….  
	THI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ I.

                     ĐỀ THI SỐ 3

                       Môn : Toán 

Năm học :      

Thời gian làm bài :………..phút .


	SMM          


  Cắt theo phách này : …………………………………………………………………………...
	GV coi thi
	GV chấm thi 
	Điểm 
	Lời phê của giáo viên :
	SMM


     BỘ ĐỀ SỐ 3
 I-Phần trắc nghiệm :

Câu 1  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

a) Kết quả của phép tính 2007 x 400 là :
           A. 880200 ;                    B. 820800  ;
          C. 802800 ; 
           D. 820000 . 

b) Số thích hợp điền vào chổ chấm để 9m2 = …..dm2 là :

           A. 900 ;                              B. 90  ;
                   C.9 ; 
           D. 9000 . 

Câu 2  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

a) Kết quả của phép tính 1295 : 37  là :
           A.35 ;                             B. 36  ;
         C. 37 ; 
                     D. 38 . 

b) Số thích hợp điền vào chổ chấm để  7kg = …..g là :

           A. 7 ;                              B. 7000  ;
                   C. 70 ;           D. 700 . 

Câu 3  ( 1 điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

a) Giá trị của biểu thức 1520 : 8 + 35 x 6 là :
           A.389 ;                             B. 400 ;
         C. 401 ; 
           D. 402. 

b) Diện tích hình vuông có cạnh 19 dm là :

           A. 361 dm2 ;                     B. 361 dm;
         C. 361m ; 
           D. 361cm . 

II-Phần Tự luận  ( 7 điểm ) :

Câu 1 ( 1 điểm ) : Đặt tính rồi tính : 

a) 4327 x 38 
     



   b) 1324 x 46.







Câu 2 ( 1 điểm ) : Tìm X :

a) X x 153 = 4437




b) 6942 : X = 178 .





	 
	 
	        


Câu 3 ( 1 điểm ) : Trong các số 666 ; 2006 ; 8001 ; 2001.

a) Các số chia hết cho 9 là :……………………………………..

b)Các số chia hết cho 3 là :……………………………………..

c)   Các số vừa chia hết cho 9 vừa chia hết cho 3 là :………………………

Câu 4 ( 2 điểm ) : Cho hình vẽ bên. Biết CDBA               C                              D

là hình vuông, CDMN và NMBA là các hình chữ nhật.

a) Đoạn thẳng DB vuông góc với những đoạn thẳng       N                              M

nào ?

b) Đoạn thẳng NM song song với những đoạn thẳng 

nào ?
 A                               B






        Câu 5 ( 2 điểm ) : Tuổi cháu và tuổi ông cộng lại được 75 tuổi . Ông hơn cháu 43 tuổi. 

  Hỏi ông bao nhiêu tuổi ? Cháu bao nhiêu tuổi ?











             Đề nghị giáo viên thực hiện đúng nội qui lúc coi thi :

·    Không được rời khỏi phòng thi.

·    Không được tiếp xúc, nói chuyện với người khác trong giờ thi. 

·     Phát đề thi cho học sinh không được giải thích gì thêm.
           Em nào chữ xấu , cẩu thả , trình bày bài giải không rõ ràng . Bị trừ toàn bài 1 điểm .



  HƯỚNG DẨN – ĐÁNH GIÁ – CHO ĐIỂM.






              ĐỀ THI SỐ 3.

I-Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ):

Câu 1  ( 1 điểm ) : Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

a) Khoanh vào C ;





b) Khoanh vào A.
Câu 2  ( 1 điểm ) : Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

a) Khoanh vào A ;





b) Khoanh vào B.

Câu 3  ( 1 điểm ) : Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

a) Khoanh vào B ;





b) Khoanh vào A.

 II-Phần Tự luận ( 7 điểm )  :

Câu 1  ( 1 điểm ) : Đặt tính và tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Kết quả là :

a) 164426 ;






b) 60904.

  Câu 2 ( 1 điểm ) : Làm đúng mỗi câu được 0,5 điểm :

   a) X x 153 = 4437.



                  b) 6942 : X = 178 .
           X = 4437 : 153
                                                    X = 6942 : 178
           X = 29
       X = 39.

Câu 3 ( 1 điểm ) : Ghi đúng câu a) , b) được 0,25 điểm . Câu c) được 0,5 điểm.

 a) 666 , 8001 ;

 b) 666 , 8001,2001;

c) 666 , 8001.
Câu 4 ( 2 điểm ) : Làm đúng mỗi câu được 1 điểm :

c) Đoạn thẳng DB vuông góc với các đoạn thẳng : DC , MN , BA .

d) Đoạn thẳng NM song song với các đoạn thẳng : CD , AB .

        Câu 5 ( 2 điểm ) :


Ta có sơ đồ sau :
? tuổi



      Tuổi cháu :       




43 tuổi                                 75 tuổi



      Tuổi ông :

? tuổi 


0,25 điểm.

                 Tuổi của ông là :



                           ( 75 + 43) : 2 = 59 ( tuổi )
0,75 điểm.



 Tuổi của cháu là :



          75 – 59 = 16 ( tuổi ) ( hoặc ( 75 - 43 ) : 2 = 16 ( tuổi ))
0,75 điểm.



                                                           Đáp số :  Ông : 59 tuổi .




Cháu : 16 tuổi
0,25 điểm.
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